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Ai nấy dà biết nuóc Nam xưa phục quyền 
nước Tàu, cho nên việc giáo hoa lễ nghi bay 
giò đều tùy theo nước Tau thay thay. Boi 
đó cho nên việc học hành thi cử cũng nơi 
các sách Tàu; vá Annam đời ấy sách võ 
cũng không, chữ ngÄi nõ có, cho nên mọi sự 
thông minh người Annam khi ấy thì chủ nơi 
sách Tàu hết thay. Vi vay mà người Annam 
dá nhiễm lấy ly sự cốt cách bỡi trong các 
sách Tàu, đến đổi khi nói việc gi hoặc làm 
một bài nào, m.. có trưng một câ.. sách nho 
vào đó, thì ai nấy cũng lấy làm văn chương 
lỷ sự. Song ta phải biết cho làm, vièc düng 
sach vo cüng nhu ‚düng cúa án: phái xét cúa 
- độc của hiền, chẳng phải xem qua bé ngoài 
mà tưởng là ăn được cả đâu; ba chỉ án nấy 
ắt không khỏi mang câu Thực bất tri ky vt. 
Dùng sách cũng vậy, đừng tưởng môi cầu 
trong sách Tàu nói là trúng cả đầu. Vì chưng 
những sách ấy cũng là bòi tài trí các quản 
tử bên Tàu đã chép ra; mà các quần tử ấy 
cing là người dương thế như ta, cho nên 
nói cũng có đều sai đều trúng, chớ không 
phải là trúng hết đâu, vì cũng có nhiều đều 
các ông ấy không biết, hoặc biết chưa minh, 
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ahut có lời thầy Phu-tú, la quán tử danh sư. q 


ben Tàu, dá nói rằng: Thánh, nhơn hữu sở 
bất tri, đầu bac thánh nhơn cùng có deu 
không biết. Vậy đời nay ta xem các sách 
Tàu, như Tú thơ, ngũ Kinh, vân vân, cũng 
có nói nhiều đéu hay chúc; song chớ Llưởng 
rằng đạo ly cang thường phải tìm bòi noi 
các sách Ay. Va nếu các sách ấy có nói lời 
gì chẳng hạp đạo lý cang thường, thì ta đừng 
vin láy dó mà cuòng dàng ngay lè chinh. 
Ày tôi phán trán máy lè cho ai näy dáng 
hay: Sau nầy trong mấy bài Thận chung 
truy vién, cùng các bài diễn thuyết khác 
nếu tôi có trưng đến sách nho, hoặc câu nào 
boi quân tử ngoại đạo, thì ch fia phài là vi 
lời các sách ấy mạnh lý hơn Kinh thánh, 
hay là vì các sách đạo đâu; song kéo có ké 
nghĩ lề rằng: Tır gia khồng, tự gia vi chứng, 
nên tôi làm thinh các lë trong sách dao, chi 
luận theo lẽ tự nhiên và mượn lấy chứng 
quân tử ngoại đạo mà phân giải thị phi, tổ 
bày khúc trực, cho ái nấy phán cầu chư kỷ, 
đừng liêu mình u ám chi trung, kéo đến 
cùng hối nhi bất cập. 
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Bàr THÚ Í 


Lam người suy tôt x(t xa, 
moi nên quân tử, mới lá trượng phu. 


` Phàm người đời sinh ở thế, thế tất cüng 
phải nght đến sự đời; bằng ở đời chi hay như 
thế, mà hau thế thé nào chẳng hay, thì hod 
ra nhơn dữ cầm thú vó dị. Loài người dá cho 
chữ rằng: Van vát chỉ linh, là thiêng sáng 
hơn hết mọi loài, thì lẽ nào dé mình nên 
như cầm thú? Đã có trí khôn đề xét thị phi, 
dá có lương tâm biết suy phước tội, thì 18 
nào ăn ở như chang biết xét biết suy, sống 
đời như không phước không tội? Boi đâu 
mà lập ra luân ly. cang thường, boi dau mà 
có nhon nghia, lé, tri, tin? Au là cüng vi duy 
 nhon van vât chỉ linh cüng vi nhon dữ cầm 
thủ hữu biệt ? 

Đời nay đuốc van minh giấp giới khắp 
nơi, chuông phong hoá rung kêu dol xử; ké 
thì khoe mình đã tấn bộ văn minh, nơi lại 
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nghĩ - rang as mo mang oieri Pen SS còn 
e rằng: Văn minh mà lề chưa minh, phong 
hoá mà tục chưa hoá, nghĩa là $ự thống 
minh, tài trí cơ xảo ở dời, thì dà tấn bộ 
thiệt; nghề buón bán, cita nhà, phố xá ngỏ 
cũng mở mang thiệt, song lê nghỉ với những 


Đấng mình phải git, mình dá minh chưa 2 kì 


Nếu chưa, thi ay la Van minh ma lé chua 
minh. Cira nhà rực rỡ, phổ ` xả vền vang, biết 


dai khách-eho đẹp mat đắt hàng; biếttgiúp _~ 


chủ cho té tiền ra bac, song bé khắc kỷ tu 
thân, sự nét na đức. hạnh,.mình có Jo giáo 
hoá minh, cùng giao hoá cho ctra nhà: mình 
không? Nếu không, thì dó là phong hoá mà 
tục chưa hoa. Làm coa người phải nhở câu: 
Tự thiên tử di chi ư thứ nhon, nhứt thị giải 
di tu thân vi bồn: Từ vua chúa dẫn xuống 
thử đàn, đều lay sự tu thân làm cán bon. 
Nếu căn bón bỏ: phế, tram việc dau thanh 
vượng cũng chẳng được chỉ: Bỡi đó dầu văn 
minh tấn bộ, dầu trí hoá mö mang, mà nẻo 
tu than tìm chưa tới, đàng khác ky hay còn 
xa, thì khi chết đoạn cũng là vô lối. Vô lối 
đã xong, lại cũng vô hàng, vì chang dự ding 
vao hang thán thanh, mAN lên ding chón 
col tho thường sinh. 
Ay là hữu tài hữu tri RAN hoá ra vô lối 
vò hàng, giai do cũng vì không biét thận 
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chung làng viễn, ats là khóng biët lo cho 
| tôt, xét cho xa. Chỉ lo vinh ba phú qui ở đời, 
| mà không nghĩ đến phận sau; ấy là lo không 
tột. Chỉ xét lên đến. ông bà, chỉ suy. qua đời 
| hiện tai; còn xa hơn nữa, thi khóng truy tới, ấy 
I là xét không xa. Vì vậy dàu văn minh tấn bó, 
mà chính lộ chưa minh, chính lộ chưa minh 
ắt phải lạc; lạc khi sống còn thế trở "tụi lạc 
khi chết nan phường lùi lại. | | 
Vày hỡi người, bay lo thận chung truy xấu! 
_ Thận chung truy vién ấy là câu, 
_ Đã học phải suy; mới khỏi sầu, 
- Xét thấu căn do, đừng xét can, 
Do cùng bon mat, mới do sau, 
- Sống ray nhắm mắt không lo tới, 
- Thác đoạn mất hồn biết cay dâu, 
Vậy hỡi ai ai, tua kíp liệu 
Ay đều đại hệ, phải lo âu. 
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Bài THỨ Il 


Vén mây rẽ ngút ngó trời xanh, 46) 


sé bui phat gai tim Bao Asia i ha y | 


Minh nhon quân tử phải xét thị phi, chớ. 
tưởng Đạo chỉ cũng là đạo, Kẻ tưởng rằng: 
Đạo nào cùng là tốt cả, khong đạo xấu, thi 
kẻ ấy chưa hiều Đạo nghĩa là chi, mà cũng 
chưa suy đạo bòi đầu mà đến. Kẻ ấy nghĩ 
rằng: Đạo nào cùng day. thờ cha kínH mẹ, 
yêu người, làm lành lánh dir, cho nên đạo 
nào cũng là tốt. Kẻ ấy lại ngờ rằng: Giữ các 
đều đó cho chính đỉnh, cho siêu độ tấm 
thâm, thì đủ ma’ thấy nước 'thiên đàng. — 
Thật ke nghĩ làm vậy cùng vì chưa dụng cầu 
Than chung truy viên; chưa suy cho tot; chưa 


xét cho xa. Chưa hiều đạo là chỉ, thì mộ đạo 1. 


làm sao được? Chưa phân biệt lành dữ, thi 
làm lành lánh dit được sao? Thiên đàng là chi 
không biết, có mấy thiên dang nö hay, lẽ dau 
dam quyết rằng giữ đạo nào cũng lên thiên 
đàng dáng? Người khôn ngoan hè sự gì chưa 
minh, thì không đám liều mình tự quyết. 
Sách nho có câu rằng: Bal van vi di do 
thanh thiên, tiến kinh circ nhỉ tam dai đạo, 


-Baithú II | 9 
distita la er u re 2 nh ngó trời xanh, se 
bui phät gai tim dao ca. Ay là nói bóng cho 
ta hiều phải chịu khó truv tầm biện bach 


jam, mới tim ra chính đạo được; vì Đạo 


N a > | 


chính thì là bòi tròi ban xuống, như lời sách 
TRUNG DUNG nói rang: Minh Đạo chỉ bồn 
nguyén xuất w thiên; nhưng bòi người ta 
theó tình vật đục mà bày ra món no đạo kia 
nên như mây mưa ám trời xanh, làm cho 
nhiều ké chẳng thấy rõ Đạo lành ban xuống. 
Trám nö dị đoan chẳng khác nào gai gốc lan 
bụi choán bờ, làm cho đạo cả phải khuất 
thân chịu vậy. Song minh nhơn quân tử biết 
rẽ ngút ven mây, biết phat gai xúi co, nghĩa 
là biết trừ khử các nố đạo tà mà tìm cho 
được đạo chính. Đạo chỉnh ở giữa các đạo 
tà cũng như hoa thơm kia ở giữa bụi chông 


gai, phải chịu khó phát chông gai mới tim 


tới nơi đạo ca. Chông gai ấy thì có nhiều, 
mà dao cà ấy có một mà thôi. Vi chưng dao 
ấy boi troi ban xuống, dé day ta biết dang 
thờ Đấng ngự trên trời. Ày là Bàng sành tao 
can khôn, ấy là Đấng bảo tôn vau vật; cà 
bầu trời đất minh mông, chỉ có một Đấng 
äy cai trị sửa đang, cùng như trong nước 
chỉ có một vua binh quyền thống trị. Vi vậy 
sách nho gọi Dang ấy là Thượng Đế; trong 
nước hoàng đế chỉ có một, ắt trong thiên hạ 
ARE A 
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Thượng Đế chẳng lẽ có hai; mà Thượng Đế 
không hai, ắt là Đạo chính cũng phải có môt, 
Vì chưng đạo nào không thờ Đấng Thượng 
bé ấy, hay là thờ mà không nhằm cách kiều 
như Đẳng ấy lưu truyền, thì không lë nói là 
Đạo chính duog. Dán nào bó vua mình mà 
thờ người khác, thì l nào đáng ké là trung 
thần; mà hé dä bất trung, thì lề nào dang 
vua ban thưởng? Cũng một lễ ấy ké nào 
chẳng thờ Thượng Đế, mà thờ vị nào khác, 
thi At là không lẽ mà lên thiên dang dang. Dau 
biết thờ cha kính mẹ, khắc ky ai nhon, hoác 
làm lành lánh dir mấy mặc lòng, mà vì đã 
bất nghĩa cùng Thượng Để, thì cũng không 
ai cứu däng, như lời thầy Phu-Tử rằng: 
Hoạch tội w thiên vô sở đảo. Đã vô sở dao, 
mà nói rằng lên thiên đàng được sao? Kẻ 
không thờ Thượng Để, lại lập đạo cho người 
ta thờ mình, åt chẳng khỏi tay Hoàng thiên - 
chan nó, thì lé nào ké ấy sắm được một thiên 
đàng khác mà thưởng những loạn thần theo 
mình sao? Vậy Đấng Thượng Đế có một, đạo 
có một, thì Thiên-đàng cũng có một mà thôi ; 
ai bày ra đạo nào khác, xưng có thiên đàng 
nào khác, thì là hoặc thế vu dân mà chớ, 
Chữ Đạo luận theo nghĩa thì có nghĩa là 
Bang, vi là chính đàng đưa ta lên thiên 
đàng, Đấng Thượng Đế là mục đích ta phải 


Bai thử I 1 11 


nhắm, thẳng vé dó, mới trông tới nơi thiên 
đàng; nếu ai nhắm đăng khác, chẳng theo 
mục đích ấy, ắt là chẳng trúng, không lạ gi. 
»„ Chữ đạo luận: theo nét cht, thi có chữ 
thử là đầu và chữ xước nghĩa là và đi và 
đứng, ấy net:chür đạo cũng chỉ ró dau đi dầu 
đứng, dầu sống dầu chết cũng cứ môt đâu. 
— Bỡi đó có lề nào mà bày ra nhiều dao 
được? ‘!! a I | | | 

Bây giờ ta còn phái xét cho tôt, Đấng 
Thượng DE ấy là ai? Trong sách nho các 
Đấng hiền nhơn xưng Đấng ấy là Thượng 
Đế, hay là Hoàng Thượng BE, Hoang Thiên, 
h.l. Thiền. Thầy Châu-Tử giải rằng: Thượng 
Đế gid, Thién chi Chúa tế dä, nghĩa là Thượng 
Đế ấy lá Chúa cai quản cả trời đất. Bên giáo 
mượn hai chữ Thién Chúa mà gọi Đấng ấy 
thì cũng hạp như lời chú của thầy Châu-Tử. 

Vốn Däng ấy là vô thanh vô xú, hạo 
đẳng nan danh, lấy tên nào mà gọi Người 
cũng chẳng xửng; song lấy tên Thiên Chúa 
mà gọi, thì càng rõ hơn, và càng chỉ oai 
quyền phép tac Người hơn, nên bên giáo da 
mượn lấy tên ấy mà cũng dóng ý như tên 
Hoàng Thiên, Thượng Đế, v. v.; lại cũng đồng 
chỉ một Dang Chúa té chí tôn, sinh thành 
van vật. 

Vày Thiên Chúa chang phải là người 
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đương thể hay là một vi thần thánh nào đâu, 
bèn là Chúa cả mọi loái mọi vật thấy thấy. 
Cho nén ai cháng thò Nguòi thi bát ngái, 
chẳng giữ dao Người thì thất trung, vi có 
một mình Người là vị đáng thờ, có một đạo 
Người là chidh dao, cón các dao khác lám 
sao, thì hay xét lay đó. 


Vén mây rể ngút ngó trờì xanh. 

Sẽ bụi phát gai kiếm đạo lành: 

Bao xuất w thiên đà tó rõ, 

Giáo lai phó địa cũng đành rành, 
Ly vô nhị thị ai không biết? . 

Sự hừu chơn nguyên thế đã đành 
Vay hãy thành tâm theo đạo chính - 
Sống rày an phận chết càng vinh. 


Bai thú IL 


BAL TH II 
| Hê xem quả, liền biết cây : 
Hãy Suy sự đạo, mới hay chánh tà. 


pings Tao hd slash loi người có con 
mắt lỗ tai, lai: có. tâm tình trí hoá, đề xem 
nghe. viéc bề ngoài, rồi hồi tâm lại mà thầm 
nghĩ cho xa hon; đừng nghe nhir nghe, thấy 
` như thấy, kéo mang chữ rang: Tam bất tai: 
Hé hữu tam, thì phải dụng tâm, mới xing 
loài trí giác. Trong mọi sự đều phải như 
vậy, huống nữa trong việc đạo, là đều trọng 
"hê cho số phận loài người, nếu không suy 
cho lường chon, giả, chẳng xét cho rõ thị 
phi, ắt đến tử kì nan phương thối hối. 
dị Có chữ rằng: Bao bat viên nhon: Bao 
không ở xa. người ta, vốn người ta đều 
hưởng chin về sự đạo, cho nên khắp thiên 
«ha, bất luận là những nơi đã giáo hoá van 
minh, bất câu là những chốn còn quê mùa 
mọi ro, hi nấy thay đều có một dao, nó dao 
nầy thì đạo khác: Kẻ chì phụng thờ Thiên- 
.Chüa, song có người lại thờ Lão-Tử, Thích- 
Ca, có ké thi thờ ông bà cha me; vá có người 
đại thờ giống nọ vật kia, nhw voi, cop, mèo 
„chớ, v: v.Ấy bỡi lòng người ta hướng chiu 
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vè sự đạo ; mà khi chưa gặp ERN dao chinh, 
thi sa lac vào đạo nà: dao nọ, xem ra như 
_ không xét, song thật là đêu phải suy. Có lẽ 
nào mà nói rằng: Tho chi ‘hag nên cả? Neu 
không hối ding như vậy, at phải nói : Trong 
các dao chỉ có một đạo chính mà thôi, như 
đã dien trong bài trước nầy: 07 0000 

- Vậy dà nói răng: chi có một Đạo Thiên- 
Chúa Tà đạo chính, ý làm sao, thì đã phân 
giải, song nay còn thêm nhiều “ít lời cho . 
ding thằng khúc trực. Lua tốt xem be 
người hiền beh trớng. Vậy hãy xem cae viéc 
trong Đạo Thiên-Chúa, xem lê nghị, qui cú, 
luật lề trong đạo xem cach ăn net 6 con nhà 
có đạo, v.v., thì liền hiều đạo ấy là làm sao? 
Đầu có age bon đạo ăn ó khong ra chi, 
hoang dang tróm cuóp hay lá lam sw gi quay 
như vay, tHÌ chẳng phải phép dao cho nó ăn 
ở như vậy dau, bèn là tự tánh nó, wó' lỗi 
phép đạo mú ra hư hốt như vậy. Kia xem 
dao nao có lễ nghi, luật Ship pe hoi nhu 
dao Thién-Chua 2 | nit 

Bao ấy giáo hoá làm: llo dau đó ra tang 
phong mĩ tục : Khi xưa ban Âu châu, ben Á- 
mi cũng có nơi mọi ro dir dan, hư nết cóng 
làm nhiều đều tai quái; song từ khi dá học 
đạo Thiên-Chúa, thì người ta mới cải di vë 
lành, và phong tục càng lâu càng ra thuần 
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lu, lại bé giáo due, nghiệp sinh giai cũng 
tấn, phát. Mà hé nơi nào: Dao Thién-Chúa 
chưa đói noi, hoặc đã tới, mà người ta không 
mol øiữ;:Êhì những nơi ấy bê phong hoá lắm 


déu khuy khuyết, việc ăn làm cũng chẳng 


mở mang. “Trong Dao Thiên-Chúa có phầm 
trật han hoi dé lo bề sửa sang giáo hoá, cho 
ai: nấy biết làm lành, lánh dir; có lễ nghỉ 

nghiêm chỉnh, cho việc thờ phượng được rổ 
ràng; có kbuón phép luật lẻ, cho thượng 
hoà ha mục. Moi de trong dao déu có càn do 
báng chüng, deu hap le tw nhién, lòng tin 
làm sao, ngoài xung làm váy, cháng phài 
dién thi bói phi, má phinh phò thién ha. 
Dao nguyén boi troi nén ciing có phép linh 
thiéng, làm cho người ta thang được tinh 
vật dục, mà à, ăn ở như thần tiên. 

Dao nguyên bởi trởi nên cũng có sức 
thần hiệu làm cho người ta lướt mọi nỗi 
gian truân, đành xá thân thủ nghĩa, Dae 
nguyên boi trời nên sức đương thế khôn 
nỗi phá tan. Kia xem lịch sử các nước, từ 
bên -La-mà dan đến Trieu Nam, biết mấy 


- đời vương dè dà xuất quyên dung lực quyết 


làm có cho cụt giống tiệt nòi, song Đạo 
Thiên-Chúa cử một bé tấn phat. Phải chi dao 
nào khác phải hành hà bắt bó như vậy, àt 
tiệt noi cyl giống da lau, vi không phải do 
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thiên tự xuất. Suy qua mấy le đủ hiéu Đạo 
Thién-Chúa là dao chính, là Đạo nguyên 
xuất u thiên, là Đạo các nhơn hiên xưa dá 
giữ, song vì thuở ấy Throng Đế chwa giáng 
trang vu hạ dan, nên chưa truyền dạy cho 
rõ ràng, chưa lập thành qui củ như bây giờ. 
—— Vậy ta muốn noi dấu nhon hiền, thi hãy 
đi Đạo Thiên-Chúa, đó là Đàng đưa ta lên 
chốn thiên cù vinh phước. tì 


Thiên cù vinh phước chốn tiêu đao, 
Đạo chính phải noi mới dang vào : 
Xem quả liền hay cây xấu tôt, : 
Suy người ắt biết đạo làm sao: 

Kia xem Đạo Chúa đà khôn ví, 


Dầu phải phong ba cũng chẳng nao j 
Vậy hãy vâng noi theo Đạo Chúa tg 
Mới trông hưởng phước chốn thiên tao. 
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BÀI THỨ IV 


© Trến trời có Bang linh thiêng 
vô thanh vô xú, vô biên, tự thành. 
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Trong tử phương thiên ha tự có chi kim, 
hệ ai sinh ở thế, cho dầu làm ông nọ bà kia, 
cũng là người dương thế, như lời thầy Mạnh 
Tử rằng: Phủ phi tận nhon chi tử dư? Nô 
phải chăng mọi người thảy đều bòi loài 
người mà sinh ra sao? Boi đó đầu ai có: tài 
nang công linh mấy mặc lòng, thì nhơn loaı 
cũng cứ còn nhơn loại, chang có lẽ làm thần 
phat đề cho người ta thờ phượng được. Ké 
thờ lam vậy, thi chẳng thận chung truy viễn : 
Kẻ có đức trọng công đày, ta đem lòng tôn 
kính cũng phải lắm; còn chí như thờ kính 
như vị thần tiên, mà quên Đấng cầm quyền 
tạo hoá, thi (thật là déu can xét, cháng paa 
suy tót tim xa. 

Váv suy tôt tim xa, là truy cho tháu trén 
trời, tìm cho cùng thế giái. Trong Kinb-Thi 
có câu rằng: Thượng Thiên chi tai vó thanh 
Đô +; trên trời có một Đấng không tiếng 
không mùi, nghĩa là Dang thiêng liêng,:mắt 
xem không thấy, tai nghe chẳng dang.) n 
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lời sách Trung Dung day rõ rằng: Thị chi 
nhì bất kiến, thính chi nhi bất vän. Dau là 
không thấy cũng chẳng nghe Đấng ấy được, 
song Đấng ấy hằng thông minh sáng láng; 
soi khắp trên trời, sáng xuống dưới đất như 
lời Kinh Thovrang: Minh 'mminh thượng thiên, 
chiếu lam ha thô: Sang rõ trên trời, soi xem 
dưới đất. Nơi khác lại rằng: Giám vu nan 
phương, Người xem thấu muôn phương thiên 
ha. Bỡi đó thầy Cháu-Hi nói rằng: Thiền chỉ 
thông minh vô sở bất cập: Bang ngự trên 
trời thông minh sáng láng, chẳng có nơi nào 
mà người chẳng thấu soi. Ấy trong sách nho 
hiền nhơn đề lại đều chép đành rành như 
thế; mà các quân tử ngoại giáo bên Tây cùng 
có chép như vậy. Ong Cicèrò rằng: Ai dai 
đến đỗi xem lên trời mà không biết có Chúa? - 
Ông Democraté rằng: Ai tin có Chúa xem 
thấy mọi sự, thì dầu cháng chường chùng 
lén cũng không dám phạm tội. Ông Valêriô 
rằng: Mầy làm quấy hay là dầu máy tơ tưởng 
sự quấy, thì cũng chẳng giấu Thiên Chúa 
được. Ong Seneca nói: Chang có sự gi giấu 
kín được Thiên Chúa. Ấy là những quàn tử 
ngoại dao dá có lầu đời trước, mà cũng biết 
rõ có một Đấng linh thiêng, vô hình vô 
tượng, mà chí thánh chí minh, cai quản mọi 
loài, chiếu soi thiên hạ. Các ông ấy biết dáng 
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làm vậy, thi không la chi, vi hè là minh 
nhon quân tử, thì biết vat hirw bồn mat, sự 
hữu chung thi, không lề có só nhiên, mà 
không có cố nhiên, nghĩa là sự gì đã có: ra, 
thì âu phải có kẻ làm ra, một vật nhỏ mọn 
như cai kim, không: tho làm, thì kim cũng 
không có. Nav ca cuộc càn khôn, cà bầu thế 
giải, công ‚vice cả (thê dà nguy nga, lại 
thường ngày xây vần theo độ số, chẳng sai 
giây, phút) không cháy tơ hào; nếu không 
có một Đăng cao tài phép tắc gầy dựng quản 
cai, thi làm sao cho thành như thế? — Vậy 
phải kết một lời như quản tử Cicerò rằng: 
Bồi các viéc Thiên Chúa làm, thì chúng. (oi 
ahin biết có Người. Đã biết có một Đấng tao 
thành van vật, at phải tất da thờ Người thi 
mới phải. Xét như vậy mới gọi là suy tôt xét 
__xa, mới trọn càu Thận chung truy viễn. 


_—_ Trên trời han có Đấng linh thiêng, 

2 Tác tao càn khóu có đủ quyền — 

` Thống tri tứ phương nhàn tự tại ` 

> nà Bảo tồn vạn vật lạc vô biên. | 

__ Thi an báo thưởng người trung nghĩa 
Chấn nộ nghiêm trường chúng tội khiên. 
Người hỡi! kíp lo tìm dao chính 
Thành tàm phụng tự Đấng chơn nguyen. 
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BÀI THỨ V 
Nhớ câu hoạch tội ư thiên 
không thờ đạo Chúa, khán nguyén cùng ai ? 
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Vậy dà biết rằng trên trời có một Đứng - 


linh thiêng, hằng sinh thành bảo tôn vạn 
vật. Đứng ấy vỏ thanh vô xú, mà toàn thiện 
toàn năng. Đứng ấy là Chúa té chi tôn mọi 
loài đều phải thành tâm kinh phục. Hễ không 
thờ Đứng ấy mà thờ quấy tin vơ, thì tội ấy 
nan phương đào thoát. Lòi thầy Phu-tử nói: 
Hoạch tội w thiên vô sở đảo là đó, dẫu hết 
lòng khấn vái cùng bụt nọ thần kia cũng là 
luöng công, vì là vô sở đảo. Tên dân đã phán 
nghịch cùng vua, dầu nó hết lòng trung cùng 
bá quan, thì cũng cho là đồ bất nghĩa, đến 
khi vua khép án, thì nó chẳng kêu đến cùng 
ai được. Xét đó mà coi ké chẳng thờ Thiên 
Chúa ấy là hoạch tội ư thiên, thì biết cầu 
cùng ai cho khỏi tội? Hoạch tội, vì Đứng phải 
thờ mà chang thờ. Thầy Châu-Hi rằng: Thiên 
chỉ thông minh... bất kha bất kính dá, nghĩa 
là Chúa Trời thong minh sang láng không lẽ 
mà chẳng tôn kính người. Trong Kinh thơ 
cũng nói ráng: Dư bat thuậnt hiên quuết tội duy 
quản, nghĩa là nếu tôi chẳng vâng lệnh Chúa 
Trời mà thờ Người, thì tội ấy Người cũng 
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se phạt cho cân xửng. Vậy kể t tin vơ thờ dada 
mà cháng thò Thién, nghía là Thién Chúa, thi 
tội ấy vô sở đảo. biết cầu cùng ai cho khỏi 
tội, biết kêu cùng ai cho khỏi nan? Tội nào 
cũng phải phạt, huống lựa là tội chẳng thờ 
Đứng chơn nguyên: Vì có Đứng ấy thì mới 
có thiên địa thần nhơn, có Đứng ấy thì mới 
có ông bà cha mẹ mà sinh lần xuống đến 
chúng tôi ; nên nếu chúng tôi bỏ người mà 
thờ vị nào, thì hãy nhớ cầu hoạch tội u 
thiên vô sở đảo. Dầu niệm phật mấy ngày, 
đầu làm chay mấy đám cũng là vô sở đảo, 
Vi chi có một Đứng chon nguyên, thì chi có 
một Đứng ấy cầm quyền thưởng phạt, Người 


hang có đời đời, lưởi trời ngó sưa sưa má 
chẳng lọt; cho nên đầu đời nav chưa thấy 
phạt, chó tưởng rằng tội ác đã luột thân; 
nhở câu: Thiện ác đảo đầu chung hữu bao. 


Câu chung hữu báo sách còn ghi. 
Lơ lửng lửng lơ chẳng kịp thì: 
Hoạch tội ư thiên vô sở đảo, 

Hành tàng: hu thiệt tự gia tri. 

Bồ trời chẳng đoái, nạn phương Vải, 
Đến buồi làm nguy, hết nước suy. 
Người hổi kíp toan tìm nẻo chính, 
Sống rày gởi xác, thác vinh qui. 
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Lám người sinh ký tử qui 
sóng ray gởi. xác, , thác di, chốn. mia. 


Người đời mang lo ko: cuộc rs viêt 
phán hón cháng sá, dàng dao. ly không suy, 
giai do cùng vi khuất chữ thận. chung, lai 
cũng chang dùng đến cau truy viễn, Sống 
thế hay thế, chết tồi mặc thay, đó.là không 
biét than chung; ở đời hay đời, thân sau 
mặc kiếp, ấy là chẳng suy câu truy (viễn. 
Làm người như thế, thế chẳng xứng người: 
loài cầm thú muông chim, trí khôn chắng có, 
NÖ söng hay söng, chết hay chết, ấy sự đã 
đành, nên nó chẳng biết sự lành, cùng chẳng 
hiéu đều dữ. Mà nhơn loại có tam. cang ngú 
đức, có tam tư thất tỉnh, biết câu tác thiện, 
nhớ chữ tồn tâm, há đầu chết như giống phi 
cầm, lẽ nào sống tợ loài tâu thú? Néu người 
như vật, thì cần gì phải khuyên lành rán dù, 
cần gi phải tác phước lập công? Nếu tác 
phước lập công, mà không trông có thưởng, 
thì ai thêm chỉ tắc phước, ai sá chỉ lập cong? 
Nếu vi phi hành quái, mà chẳng thấy nghiêm 
trừng, thì ai Sợ chi vi phi, ai de chi hánh 
quai? Bòi vậy nên sách moi nói rằng: Thién 
dc nhược bit bao, can khôn tất hữu tu: Nếu 
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sự lành sw dir không có thưởng phạt, thì 
Trời có bụng thiên tư, chẳng phải là liêm 
chính. Ấy dá chắc lành dé phải có thưởng 
phạt, nhưng chúng tôi năng thấy nhiều 
người khiêm từ đức hạnh, mà trót doi những 
gặp gian pan; lại nhiều ké ngó nghịch ác 
tang mà hằng được nhiều đều sung sướng. 
Suy đó thì dá rõ đời nay chưa có thưởng 
phạt, thế tất phải có thưởng phạt đòi sau, 
thì moi cho là hiệp ly. Boi vay nên sách mới 
nói rang: Sinh ky tử qui, sống gởi chết về; 
vé mà lãnh phần thưởng hay là phần phạt 
tùy phước tội dà làm khi còn'sống. Cho nên 
đã rõ hai nơi về, hai nơi ấy trong thánh giáo 
gọi là Thiên đàng và Địa ngục: Thiên đàng 
muôn doi vinh phước thưởng kẻ lành ;, Dia 
ngục muôn kiếp trầm luân phạt kẻ dữ. Dữ 
lành sống rày không xét, phước hoạ lúc ấy 
sé hay. Ô hô! Hối nhỉ bất cập! 


_ Sống ray gởi xác chốn trần gian, 
Thác đoạn hai nơi có sẵn sàng: 
- Thói dữ chẳng chira về Địa ngực, 
Việc lành chuyên luyện hưởng Thiên đàng, 
Cầu chung hữu báo nào u ám ? 
Chữ mật nan đào hẳn rõ ràng. 
Đạo Chúa về vời đàng tác phước. 
Sống rày vàng giữ chết bình an. 
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BAı THỨ VII 
Lam người thì phải biết Trời. 
Sống không lo biết, chết rồi khốn thay ! 

Sinh làm người trí không nhiều thi it. 
Đầu không học cũng có hành; tuy không 
hành được như những người bác học, song 
cũng hành được theo lực tám linh. Vì chưng 
vốn ai cũng có tâm linh, má boi có tâm linh, 
thi cũng biết suy biết nghĩ, chang phải như 
loài cầm thú, chẳng phải như giống côn trùng: 
Vốn nó vô tri vò giác, chỉ hay vận động chỉ 
biết uống ăn. Tuy có đôi loại, xem ra ngỏ khôn, 
tập được nó đều kia sự nọ. Song nó chẳng biết 
suy ehon gia, chẳng xét được thị phi; chẳng 
biết lo mai tính mốt, không hay nghĩ trước 
xem sau, cho nên câu Thận chung truy viễn 
không làm ra đề rán day nó. Vậy thì dé day 
ai? — Âu là đề day con người, vi con người 
biết suy 18, biết dùng sự đã biết mà học đến 
sr chưa minh, biết văn nhút di trí thập. Như 
lời trong sách Đại-học rằng: Mac bất! nhon 
kÿ di tri chi ly, nhi ich cùng chỉ. Nghia là bất 
ký sự gi, he ta dùng lẽ ta dà biết mà suy: toi, 
thì cũng tới noi được: Vi pật hữu bồn mat, sử 
hitu chung thi, vật gi cũng có gốc có ngọn, việc 


gi cũng có trước có sau. Ay lời sách nho dä 


aan, 
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day đành rành như vậy, người nho giả má 
còn muốn giả lơ sao? Våt hữu bon mat, thi 
nhon vô bồn mat được sao? Vậy dầu nhon 
đầu vật, thì cũng đều có căn nguyên, không 
phải là tự thành tự tác. Ái nấy cũng biết cha 
sinh con, ông sinh cha, cố sinh ông, ct như 
vậy mà lần len khỏi cao, täng, cố, tó, át sẽ 
gặp một Đấng tự hữu tự thành. Ta biết đến 
ông bà cha mẹ, mà không lo tim cho đến 
nguyên thi sao? Thầy Phu-tt rằng: Nhơn tri 
nhon, bät kha di bất tri Thiền. Nghĩa lá vi đã 
biết người, thì không lẽ mà không biết Trời. 
Ta biết mình là người, biết mình ở đời có luân 
lý cang thường, có nhơn, nghĩa, lé, trí, tin, 
mà không truy cho đến Đấng chơn nguyên, 
thì còn chi nữa mà lễ trí, còn chỉ nữa mà 
nghĩa nhon? Thầy Mạnh-tử rằng: Tôn ky 
tam, dưỡng ky tanh só di sự thiên. Ấy các 
đấng hiền nhơn biết giú lòng thành tánh tốt 
mà thờ Trời, ta rày không lo bắt chước như 
vậy, thì miệng đừng ngàm sách hiền nhơn 
làm chỉ? 

Nhưng phải biết các hiền nhợn đời ấy - 
-tu tánh giáo, mà chưa tường thánh giáo, nên 
-nhiều đều còn khuy khuyết, nhiều việc cũng 
chira minh, như nói rằng: Thiền cũng chưa 
rõ thiên là ai; bỡi e dân ngu hiều lộn, nên 
thánh Giáo thêm cho rõ rằng: Thiên Chúa, 


f 


Dv « - 

Le “7, 

4 y ; 4 
| | kải 
Ẹ AM. 


un > 
qu.» 


A ee Y a A, es up wir “< 
` : I Dc DES IL = a fa ON TEL eee 
E > + 4 F x , ay 3 


` nd E cớ Ge don Họ ma Sim A A am le Dt ae, mn tr til die seo Bi … 
A f .— “ud w sa." "E ` à > Ay r kế Pai # i 


Es: * Kin. | 
- PA yr u, A Fe ` a. HN... a - qe 


Bai thir VIII 


rn -ễẲ_ = 


BÀI THỨ VIII 

“Nhơn loài cám thú khác nhau, 
Sống ráy vô đạo, chết sau thê nào. 

22 Sách rằng: Nhơn dữ cam thú hữu biệt, 
cho nên chẳng ai muốn cho ké khác gọi 
‘minh ‘la loài kia thú nọ, giả như ai mắng tôi 
là đồ chó, đồ trâu, thì tôi ‹ không lẽ làm thinh 
chịu được ; vì trầu chó là loài vô linh tính, 
'chết rồi thì người ta ăn thịt hoặc vất di cho 
‘xa, không ai lo chỉ việc dom tế đám đình. 
Còn con người thì khác, dẫu một trẻ mới 
sinh, cũng đều có tâm linh chí trọng, nên 
không ai đám vất va tôi tàn, một lo an phần 
“tống tang. Rồi lai.có dom cúng gió ki, hè có 
-hiếu dầu may mươi nam cũng còn kỷ niệm. 
Tai đó nên sách nho mới nói rằng: Duy nhơn 
van vat chỉ linh. Chỉ có một loài người là 
. trọng hơn muôn vật, nên khi ai mắng minh 
lá loái.no vật kia mình không bằng lòng cũng 
“phải rồi. - 
| Song hồ thay ! chẳng ai muốn cho người 
‘ta nói mình là cầm thú, mà có kẻ tự xưng 
| minh là càm thú. Áy lá nhirng ké sông hay 

sóng chét mác chét, sóng lo án uống vui 
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choi, kéo chét rói héi doi sung a ké ấy 
cầm mình như cầm tht, ví ăn ở dường bằng 
chết rồi thi xong mang. Phai gbir Phu! ta chết 
he cho rồi, 
Košt TE ngoài bien: thả rồi Kr ránh, 
thì thiên ha ai m chẳng gớm, con cháu như 
vầy biết luận: hình: nào : cho : xứng? Co sao 
vay?) CO lá vi con người. có tâm ;linh chí 
trọng, chẳng phải như cầm thủ côn trùng, 
cho nen sđầu. song chết cũng phải: còn 


trần trọng: vì chưng xác đầu từ tạ thế, trần | 


song hồn cn song lãnh phần. tử qui, Vậy, tú 
qui, hà xử; thì ai nấy: hày hói thử lấy: mình. 
Anh cả đời biệt tu thàn tích. đức, tôi trọn 
“kiếp .những mất nết mat na, đàng lành chang 
biết đạo chính không hay ‚le nào,anh với tôi 
eũng đồng qui nhứt xr? Àycvi ta: Ehàc: con 
cám thi, nên hay nghiệm :xét cho xa, ;đừng 
ăn sở như dam qua ma rồi. Rồi đời nay, đời 
sau chưa rồi đầu! Néw mọi: sw chỉ tai đời 
‘nay mà thồi,sthi ta khong hon: chỉ cầm; 4hú, 
mi boi loài dgười Khác loài dam thú, thì đời 
nay mới có luận lý cang thuóongs, má cho 
dang hiệu TO cling: giữ trọn: luân,lý cang 
“thường thi phải tu đạo. chính;.vì,eh† có một 
đạo chính day,ta cho .rõ, nhơn, sinh. thà, đại, 
tai thế hà, như; bâu thế ahu.ha. 15.15 uds 
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Có câu : Trực đạo nhi hành | 
Song theo đàng vay, i sao đành anh ơi? 

Ngâm thơ phải. hiều dè tho, doc, sach 
phài suy cáu sach, äy mới cho là người., biči 
đàng ăn. hoc. Còn chí như miệng noi chữ 
xám xàm, mà lòng cứ chấp mé may may, 
hạnh bất cố ngôn, ngôn bất cổ hạnh, ấy thật 
là người ngôn hành tương phản. Miệng ngâm 
cầu Truc đạo nhỉ hành mà lòng còn mê theo 
nẻo trai, ấy là doc thơ mà không suy nghĩa. 
lý. 

Phàm khác hành ly, muốn đi tới chốn 
nào, thì cũng tìm đàng thang má di, nào có 
ai muốn đi quanh cho lạc? Kẻ muốn đi bắc, 
tìm đàng thẳng ra bắc, kể muốn về nam, thì 
tìm đàng thẳng vào nam, nào có ai muốn ra 
bắc, mà cử lối thẳng vào nam bao giờ? Lũ 
trẻ con kia ruồi theo bắt bướm bướm, bướm 
bay phía nào, nó theo phía ấy; nếu bướm 
bay một đàng, nó tràng một nẻo, át trót ngày 
luống công, lại thêm chúng cười. đời ai 
cũng cầu phước tiêu diêu, ai cũng trông về 
cõi tho, vi đã hay cuộc thế là nơi tạm gởi, 
là chốn phù vân. Song rủi thay! Biết mấy 
người cầu phước tiêu diéu, má đi đàng lạc, 
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muón vé côi tho, má cón tiče cuóc phù sanh. 
Miệng nói rằng: Muốn bay lên, mà tâm tinh 
còn sa xuống, như vậy thì như Duyén mộc 
cầu ngư, ấy là trèo cây bắt cá. 

Người biết thận chung truy viên, thì cứ 
câu Trực đạo nhi hành, cứ đàng thang mà 
đi, nhắm nẻo ngay mà tới. Biết rằng: đi đàng 
nọ lạc, theo đàng kia thì lâm, ắt kíp lui gót 
đời chơn, kéo một mai sa hố. Chớ rằng: Đi 
đàng nào cũng toi nơi mục đích, giữ đạo 
nào cũng về thấu thiên đàng. Nói như vậy 
cũng như nói rằng: Ban nam bắn bắc cũng 
trúng bia, chạy ngược chạy xuôi cũng được 
dai. Nghe có được không? Bia trước mắt, | 
không nhắm cho ngay, thì bắn trót ngày cử 
trật. Thiên đàng là như bia, nhắm lên đó chỉ 
có một đàng là đạo thánh Ð. C. T., ai nhằm 
đàng ấy moi vào trúng thiên đàng má chớ, 
nghĩa là ai giữ đạo ấy, mới lên thiên đàng; 
al cháng gitr thién dáng da khóng tróng; dia 
ngục còn phải sợ. Phước thiên' dang ấy là 
đãi Chúa treo làm phần thưởng cho kẻ chạy 
đua, ai cử đàng ngay mà chạy, ctr đạo chính 
mà theo, thì mới trông được dai; bằng chạy 
vu VO, At có ngáy lac mát: Mät phuóc tièu 
diéu, lac vé dia nguc. Äy vì chẳng cử chữ 
Trực đạo nhi hành, nên phải làm cầu Hoàng 
thiên chấn nộ. 
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- Hoàng Thiên chấn nó 5 ấy vì ai? 
Cũng boi đàng ngay dà lạc làt: 
Trực đạo nhi hành thơ có chép 
Ba tâm hành chỉnh da nào phai. 
Thiên đàng theo dai hằng chám¿mai. 
Đạo Chúa dựng bia phải nhằm hoài; 
Thương hỡi! Biết bao người mat thảo: | 
Cũng vì nhằm mắt mới di sai. Í 


BÀI THÚ X 


Déu gi trước, việc gi sau 

biết phân cho tó, mới mau biết đảng. 
Lời sách Đại-học rằng: Trí sở tiên hậu, 
tắc cận đạo hi: ké biết xét đều gì là trước, 
việc gì là sau, đều gi đáng lấy làm trước, 
việc gi phải ké là sau, thì ấy là gần đạo đó. 
Nói như vậy nghe cũng nhằm; vì nhiều 
người xa đạo, giai do cũng vì bất tri tiên 
hậu, đều đáng lấy làm trọng, thì kề rằng hèn; 
- của đáng khinh “hèn, lại cho là trọng. Xác 
hen hồn trọng, mà mình lại trọng xác hơn 
hồn ; của đời nay hèn, phước đời sau trọng, 
mà mình lại chuộng của đời nay, quên 
phước đời sau, ấy là bất tri tiên hậu. 
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si pire là trọng, tài lá: hèn, mà mình lại 
trọng tài hon đức, ấy là Ky sở hậu gid bạc, 
ky sở bac giả hậu, đó là làm ngược doi 
chướng thế, thì lề nào mà gần đạo được? 
Kiếp đời sau phải lo trước, đề cho có nơi an 
lac’ ma về, cuộc đời nầy chóng qua; vì là nơi 
tím gởi, như lời thường nói Sinh ky tú qui; . 
nà iminh chẳng sá chỉ chốn tử qui, một đề 
tri lo vẽ'kiếp phù sinh tạm gởi; thì ấy thật 
là bất trị liên hậu: Vi bất tri tiên hậu, cho 
nên không nghĩ chi đến sự đạo; một lo chồm 
6 công danh lợi lộc cùng dam dục sa đà; ngờ 
rằng phước là đó mà lạc tại kỳ,trung, chẳng 
lo chỉ béstu:thán khắc kỷ. Vi chung đã rõ 
ring :, Đạo: là dang dạy hành thiện cải ác và 
chỉ nẻo khắc kỷ. tu than: he lần dén đạo 
chánh, at phải xa nẻo tá, cho nên cứ dần dà 
mai mốt. | 

Boi cử din dà mai mõt, nên tính hư hối 
môi bữa môi thêm; mà nét xấu càng thêm, 
thì tâm linh càng khuất lấp, nên càng ngày 
càng xa đạo, ấy tập tương vién là đó. 

Vì vậy nên sách đạy : Trì sở tiên hậu tắc 
cận đạo hi, thì nghe cũng phải. Cũng vì mót 
lý ấy mà trong sách Đại-học, khi đã phân 
giải cho rành hai chữ bôn mat, thì kết lai 
rằng: Thử vi tri bồn, thử vi tri chỉ chí dá, nghĩa 
là: Biết như vậy mới gọi là biết căn bồn, 
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biết như vậy mới gọi là biết cho tôt: Dö-cüng 
hap câu đề Thận chung truy viễn, vì biết 
thận chung truy viễn, thì mới tường bồn 
mat; có tường bôn mat, mới tri sở tiên hậu; 
có tri sở tiên hậu, thì mới gần đạo mà cho. . 

Vậy ở đời còn sống, còn có trí khôn sắc 
sáo, mà không suy cho tường bón mat; cho 
biết tri sở tiên hậu, thì rủi ro là đường nao! 
Rủi đời nầy đã xong, rủi đời seu nan thoát. 

Ở thế phải tường viée trước sau 

Câu tri tiên hậu tỏ làu làu: 

Biết sau biết trước thời gần đạo, 

Quen chữ quen lời thế hiều nhau: 

Chữ ngọc phá ngu lòng chớ phụ, 

Loi vàng khuyến thiện da nên cầu, - 

Cầu chỉ ở thế bằng cầu dao: 

Quân tử mưu gì biết đã lâu. 
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»b Bao: Thiên Chúa vốn dav người ia hành 
thien:cài ac, xưa nay ai nấy cùng đã tường; 
cho dáu có! khi thấy người giáo hữu an ở 
lwóng ương, theo lũ du con hoàng' hành: lô 
lược; sóng ai nấy cũng ro đó là boi tính nó 
tự liành tự thiệu, phép đạo chẳng cho nó ở 
nhir vay dau. Dầu đã biết đạo lành như vay, 
song cði có người ena phục: Déu ấy tại 
đâu, au là dúc'Lình còn ương vän ké thì vi 
duc’ sac, người ti tại tiền tài; vì hai chữ 
vinh ba'ó thế? mà nham mat chẳng ngó cita 
trois Còn có kể cượng lý nói xáng, bởi cờn 
non cau truy viên, can xét mà rằng: Đạo tuy 
chen chính, song là của ngoại quấc tha bang, 
nen ta'chẳng khá-theo càn, mà bố chính 
đàng tô phụ: — Kẻ nói như vậy cả lầm cà 
lạc, không dốt nát, ít nữa uminh: Lam vì ngờ 
Paola cua ngoại quấc tha bang. Sao không 
tHhớ'cấu: Minh đạo chỉ, bồn, nguyén xuất tr 
thiên : nghĩa là đã rõ ràng Đạo gốc bỡi trời 


mà ra? Vậy chính Đấng 'ngự trên trời: đã 
truyền ‘Dao’ xuống cho người ta, chẳng phài 
nguòi ta nào: bên Tay. lap Dao ra duoc đâu. 


"Phuó (đầu bên phương tây từ La-ma dân chí 
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Kong cả Âu-châu, Pr PR thờ ma oe qui 
kính but sùng thần, chẳng kém gi dân 
Annam ta; song đến khi dà biết dao chính, 
bèn bỏ hết but thần, phá tan chùa miếu; 
hoặc chùa nào ngó xinh đẹp nguy nga, thì đề 
lại làm thánh đường thờ Chia; tượng bụt nào 
ngó. quí hô khéo léo, thì đem đặt nơi bác vật 
viện, làm như đồ cô khí; không tin hãy giở 
lịch sử mà xem, hãy qua Âù:chân mà ngó. 
Ấy thiên Chúa thánh giáo chẳng phải là 
đạo phương Tây, song thật là đạo chung 
thiên hạ, bỡi váy nên cũng gọi là công giáo 
( Religion Catholique. ) Dao nay chẳng phải 
là boi phương Tây, song phương Tây dä 
được biết trước, cũng như mặt trời cháng 
phải là của phương Đông, song phương Đông 
dáng thấy sự sáng mặt trời trước mà thôi. 
Vậy như ai thay mat trời bởi phía dong mọc 
lên lần lần, mà nói rằng: Mặt trời của 
phương đông, thì ai nõ cười. Cũng một lẽ ấy 
ké nói đạo thiên Chúa là đạo Tây: thì lầm 
lắm ; đã lầm lại cũng lạc; lạc trí khôn, lạc 
chính lý. Vì chưng cho dầu là Đạo của Tây 
đi nữa, thì cũng không nên lấy lý rằng là 
của ngoài quấc mà không theo. Sách rằng: 
Kim bất trach dia, thị tinh vi buu, nghĩa là 


vàng hé ròng thì quí, chẳng lựa là đất nào; 


cùng một lề ấy hè Đạo minh chính, thì phải 
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theo, chẳng nên nói là Đạo phương nầy, xử 
nọ. Giả như dan Annam làm thì cơ cần, bên 
Tây thương chổ lương phan qua cho ăn kéo 
chết đói, thì ta tính làm sao? Phải ăn kẻo 
chết, hay là nói rằng: thà chết đói, chẳng 
tha ăn com người ngoại quấc? Hãy nghĩ lấy 
đó, ké nói Đạo là của ngoại quấc, cho nên 
chẳng khá theo, thì lạc trí khôn, lạc chính 
lý là thê nào? `. , 

Oi! Nón tây muốn đội cho hoác lac, áo 
tây muốn mặc cho xuê xoang, giày tây muốn 
đi cho bề thé, còn Đạo Tay thì gác tai, chang 
them nghe, vì là dó ngoại quấc, thi đó nghe 
có được không? Su ly như vậy có phải là 
văn minh hay là u minh? E phải nói là u 
minh, vì còn mù mờ chưa rõ: chưa rõ sự lý, 
lại cũng chưa rõ đạo nho đạo phật, v.v. bỡi 
đầu mà đến. Các môn đạo ấy không phải là 
ngoại quấc sao? Muốn thông thì hãy truy 
viễn, 

Còn câu ráng: Theo Đạo Thiên Chúa, 
thì bó cha ông càng quai ly hơn nữa, bài 
sau sẽ nói. 

Đạo xuất ư thiên thế dá tường, 

Tự Nam chí Bắc cũng đồng chương; 

Tinh kim vi bửu vô cầu dia 

Chơn đạo đương tuân bất vị phương. 

Đồng qui đồng xa đồng biều lộ 
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Thử tâm thử lỷ thử cang thường, 
Hay tìm gốc ngọn đường luân ly, 
Xin chớ chấp nê kéo lac đường. 

BÀI THU XII _ 
Ba năm chang đôi đạo cha 
mà xưng rang hiểu, thật là bất minh. 
E 


Có ké nghľ rằng: Theo dao Thiên Chúa 


At phải bó dao cha ông, ấy là đều thất hiéu, - 


cho nen thà lỗi nghĩa cùng Thiên Chúa, 
chàng thà lôi hiểu cùng cha ông. Người Nho 
giả nói như vay thường quen vin cầu thầy 
Phu-Tử nói rằng: Tam niên vó cái w phụ 
đạo, khả vi hiếu hi. Ba năm chẳng đồi khỏi 
dao cha, thì nên gọi là hiểu vay. Bao cha đó 
nghĩa là chi? Trong ba nghĩa nầy phải chọn 
một, cho hap ý Đức Phu-Tử cùng cho nhằm 
chính ly. 1s Bao cha là môn giáo cha đã giữ; 
29 Đạo cha là cách ăn nết ở của cha; 39 Đạo 
cha là lễ phép đề tang khó cho cha. 

Xét theo hai nghĩa trước, thi quai ly mọi 
đàng, có lẽ nào Đức Phu-Tử là người có 
tiếng trí huệ thông minh, má day đều nghịch 
ly làm vậy: Vì chưng nếu đạo cha đã giữ là 
đạo tà, thì một giây phút cũng chẳng nên 
theo, huống nữa là ba năm: vì theo đạo tà 


~ 
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một giày, thi đó cùng là làm dữ it là một 
chút. Làm dir một chút có nên không, thì 
hãy nghe lời sách dạy ráng: Nhứt hào chỉ ác 
khuuến nhơn mạc tác. Sự dữ dầu một chút 
cũng khuyên người chớ làm. Bằng như đạo 
cha là đạo chính, thì dầu mấy mươi năm 
cũng không nên đồi, chẳng phải là giữ ba 
năm với cho trọn hiếu, rồi thì đôi được đâu. 
Vậy hiều đàng nào cũng quai ly, nếu dao chỉ 
cách ăn nết ó ở, thì cũng đồng luận như vậy: 
vì hé nét ở không tốt, thì đầu một giày phút 
cũng không nên noi theo, huống lựa là ba 
nam; bằng là nét ở tốt, thì mấy mươi nam 
cũng phải cứ, chẳng phải là ba năm mà thôi. 

Vì vay bay giờ phải chọn nghĩa nào cho 
trúng, thế tất phải chọn nghĩa thử ba, là ba 
nắm đề khó cho cha theo đạo làm con, thì 
đó cũng là đều hiếu. Hiều như vay, thì ai 
nói chi, bên giáo cũng đề chế cho cha mẹ ba 
nắm như vậy. Vậy thôi, đừng vin câu: Tam 
niên vô cai w phụ đạo, mà chấp nê theo dao 
cha ông; một phải xét dao cha ông là chánh 
hay là tà. Hé là tà, thì phải cải cho kip, vi 
biét cha Ong di lac rói, thi minh cho lac 
theo. Tôi biết cha tôi đi đàng nọ bị cọp dữ 
chụp đi, thì lé nào tôi cả dam ctr lối đó mà 
đi. Sách rằng: Tiền xa kú phúc, háu xa khả 
giải, xe trước dá phải trúc, thì xe sau phải 
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lo má giữ; cha ông đã lạc đàng, con cái phải 
lo sửa lối. Kìa rày trong việc học hành trong 
bề sinh ly, trong cách cấu tác, ta còn theo 
lối cha ông nữa đâu, vì văn minh tấn bộ, ta 
cũng phải chỉnh lộ, vì là deu tốt đều ich. 
Trong việc đạo cũng vậy, ta tìm được đạo 
chính, thì phái vâng theo, cha ông trước 3 
chwa theo, vi chua biét. Lai ta muón noi 
theo dao cha Óng, öng bà tô tiên, thì cũng 
cho đi; song phải hiều ông bà tô tiên đó cho 
nhằm. Không ly ta lấy ba bốn đòi dưới, mấy 
đời trên thì không ké: không có mấy đời 
trên, lấy đâu mà có mấy đời dưới? Vậy ông 
bà tô tiên, thì phải lên cho đến ông bà khai 
khan-nhon loài trước hết, mà ông bà y 
kính thờ Thiên Chúa, nên ta muốn theo dao 
ông bà, ät phải theo đạo Thiên Chúa, thì 
_ mới nhằm dao tó tiên mà cho. 

Đạo từ nam bắc chí tây đông 

Khắp thế muôn dân thảy phải đồng; 
Khúc trực phan minh đừng tự quyết 
Chánh tà biện bạch mới rằng thông; 
Cha xưa đã lạc con đừng lạc, à 
Ong trưởc không trông cháu phải trông ; 
Ấy ly duong nhién, tinh cüng hap, 
Chó rang con cháu dõi cha-Óng. 


CHUNG 
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